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1 Lê Nguyễn An 26/01/1987 Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, BĐ Đại học Kế toán KCT X

2 Nguyễn Quang Ân 20/09/1985 Phước Lộc, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật X

3 Nguyễn Gia Bảo 10/08/1997 TT Diêu Trì, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý nhà nước KCT X

4 Lương Thị Ngọc Bích 24/03/1999 Nữ P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, BĐ Đại học Luật X

5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/04/1993 Nữ TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán

6 Huỳnh Thị Bông 28/08/1992 Nữ Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán X

7 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 01/08/1990 Nữ P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, BĐ Đại học Kế toán X

8 Đặng Viết Cương 19/01/1993 Mỹ Lộc, Phù Mỹ, BĐ Đại học Quản lý đất đai (Thạc sĩ QLDĐ) X

9 Nguyễn La Tuấn Cường 05/09/1998 P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, BĐ Đại học Quản lý đất đai X

10 Nguyễn Thị Mỹ Chi 25/07/1994 Nữ TT Diêu Trì, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán X

11 Thái Thị Kim Chi 29/06/1993 Nữ TT Phù Mỹ, Phù Mỹ, BĐ Đại học Tài chính - Ngân hàng KCT

12 Nguyễn Quốc Dũng 10/10/1987 Phước Nghĩa, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật BĐXN X

13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/12/2000 Nữ Phước Quang, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật X

14 Hồ Thị Hải Dương 01/05/2000 Nữ TT Diêu Trì, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật X

15 Trần Thị Mỹ Dương 13/11/1985 Nữ TT Diêu Trì, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán X

16 Nguyễn Xuân Đạo 01/08/1986 TT Diêu Trì, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày        /7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)
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17 Lê Minh Đạt 20/02/1984 Phước Quang, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán BĐXN

18 Nguyễn Thành Đạt 15/05/1993 Phước Sơn, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý đất đai X

19 Nguyễn Thị Đắt 06/08/1998 Nữ Cát Hưng, Phù Cát, BĐ Đại học Quản lý nhà nước

20 Trình Văn Đông 19/05/1987 TT Diêu Trì, Tuy Phước, BĐ Đại học Xây dựng X

21 Nguyễn Xuân Hào 24/04/1988 Phước Sơn, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật KCT X

22 Hoàng Thị Thu Hằng 24/01/1993 Nữ Phước Sơn, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán

23 Đặng Thị Hiệp 02/03/1992 Nữ Mỹ Lộc, Phù Mỹ, BĐ Đại học Luật KCT X

24 Đoàn Minh Hiếu 20/07/1991 Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng X

25 Phan Thị Thu Hoài 09/08/1993 Nữ TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán X

26 Trần Đình Hoang 02/11/1987 Phước Hưng, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý đất đai BĐXN X

27 Trần Nam Hổ 10/01/1999 Quảng Minh, TX. Ba Đồn, Quảng Bình Đại học Quản lý đất đai
Con 

NCC

28 Đặng Văn Hội 02/08/1988 Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Kinh tế nông nghiệp X

29 Nguyễn Xuân Hồng 29/05/1982 TT Diêu Trì, Tuy Phước, BĐ Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp X

30 Nguyễn Ngọc Huy 01/05/1998 Phước Thành, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý nhà nước

31 Trần Thị Bích Huyền 06/01/1998 Nữ Phước Hiệp, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý nhà nước

32 Ung Nhật Hưng 13/06/1995 Nữ P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, BĐ Đại học Luật

33 Nguyễn Xuân Kha 09/10/1998 Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý đất đai X

34 Tạ Văn Khương 20/11/1983 Phước Hòa, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật KCT

35 Nguyễn Thị Hồng Lắm 02/06/1999 Nữ Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý nhà nước X

36 Nguyễn Ngọc Như Lê 21/11/2000 Nữ Phước Sơn, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý Tài nguyên và môi trường X
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37 Phạm Ngọc Ly Ly 04/01/1995 Nữ TT Phù Mỹ, Phù Mỹ, BĐ Đại học Kế toán

38 Mai Thị Kiều Mi 27/08/1992 Nữ Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Tài chính - Ngân hàng X

39 Nguyễn Thị Lệ My 29/04/1999 Nữ Canh Vinh, Vân Canh, BĐ Đại học Luật X

40 Phan Võ Tiểu My 08/05/1999 Nữ Phước Nghĩa, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý nhà nước X

41 Nguyễn Thị Nghiêm 05/01/1986 Nữ Phước Hiệp, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán KCT

42 Đặng Thị Thảo Nguyên 28/02/2000 Nữ Nhơn Mỹ, TX An Nhơn, BĐ Đại học Quản lý nhà nước

43 Trần Thế Nhân 10/05/1987 TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán X

44 Võ Thị Nhân 17/06/1987 Nữ Phước Quang, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán KCT X

45 Võ Thu Nhi 20/05/1991 Nữ Phước An, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật

46 Phạm Thị Long Phi 06/05/1984 Nữ Phước Thắng, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật X X
TC Tin 

học

47 Phạm Thị Ái Phục 25/02/1994 Nữ Phước Hòa, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật KCT X

48 Hồ Thị Minh Phương 03/08/1994 Nữ Phước Lộc, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật X

49 Nguyễn Thị Kim Phượng 22/12/1992 Nữ Phước Thành, Tuy Phước, BĐ Đại học Tài chính - Ngân hàng X

50 Phạm Tích Quốc 19/03/1992 P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn, BĐ Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông X

51 Trần Như Quỳnh 10/06/1999 Nữ Phước Hiệp, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật

52 Trần Ngọc Lệ Sang 01/01/1987 Nữ P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, BĐ Đại học Kế toán X

53 Nguyễn Hữu Tài 20/10/1985 Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Kinh tế nông nghiệp KCT X

54 Đinh Thế Tâm 20/09/1986 Phước Lộc, Tuy Phước, BĐ Đại học Hành chính học

55 Nguyễn Thị Thanh Tiến 28/07/1984 Nữ Phước Hưng, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán KCT X

56 Nguyễn Ngọc Tú 09/07/1988 TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật
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57 Nguyễn Thanh Tùng 20/11/1985 Nữ Cát Khánh, Phù Cát, BĐ Đại học Luật KCT

58 Nguyễn Trần Ánh Tuyết 13/03/1995 Nữ TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Văn học X

59 Nguyễn Ngọc Thạch 10/02/1988 Tây An, Tây Sơn, BĐ Đại học Quản lý đất đai

60 Đỗ Thị Thu Thảo 08/04/1999 Nữ Cát Minh, Phù Cát, BĐ Đại học Luật kinh tế X

61 Trần Duy Thảo 16/04/1982 TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán X

62 Dương Phước Thắng 30/04/1987 TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật Con TB

63 Phạm Văn Thắng 02/01/1993 Phước Thành, Tuy Phước, BĐ Đại học Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

64 Đỗ Ngọc Thân 10/08/1992 Phước Hiệp, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý đất đai

65 Đào Thị Ngọc Thì 15/02/1999 Nữ Canh Vinh, Vân Canh, BĐ Đại học Kế toán X

66 Nguyễn Gia Thịnh 03/12/1998 Phước Nghĩa, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý nhà nước X

67 Huỳnh Thị Thơ 10/02/1988 Nữ Phước Nghĩa, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán KCT X

68 Trương Thị Mỹ Thuận 29/05/1991 Nữ Cát Minh, Phù Cát, BĐ Đại học Xã hội học KCT X

69 Hồ Thị Bích Thủy 10/08/1992 Nữ Phước Thắng, Tuy Phước, BĐ Đại học Hành chính học X

70 Trần Anh Thư 16/04/1997 Nữ P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, BĐ Đại học Quản lý đất đai

71 Nguyễn Trung Thức 20/09/1987 Phước Sơn, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật học X X
TC Tin 

học

72 Lê Hoài Thương 20/04/1998 Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý nhà nước X

73 Hồ Nguyễn Minh Trí 10/07/1993 Nữ Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật X

74 Nguyễn Việt Trí 26/06/1992 TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp

75 Diệp Thị Thanh Triều 01/04/1995 Nữ Song An, TX An Khê, Gia Lai Đại học Quản lý nhà nước X

76 Trương Nguyễn Thị Trúc 25/08/1987 Nữ Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán X
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77 Lê Hữu Hải Trung 10/10/1988 TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ Đại học Quản lý đất đai

78 Nguyễn Thị Tuyết Vân 20/02/1986 Nữ Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ Đại học Kế toán X

79 Phan Hoài Vũ 20/10/1985 Phước Nghĩa, Tuy Phước, BĐ Đại học Luật BĐXN X

Tổng cộng danh sách có 79 thí sinh
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